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1 0119.1116.A Thái Nguyên Hà Nội Phú Bình Giáp Bát
QL37, Hiệp Hoà, Đình Trám, Bắc Giang, 
QL1A, Bắc Ninh, Cầu Vĩnh Tuy, đường Giải 
Phóng

105 30 60 8:00 13:30
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

HTX VT Chùa Hang

2 0119.1316.A Thái Nguyên Hà Nội Phú Bình Mỹ Đình
BX Phú Bình - Hiệp Hoà, Đình Trám - Bắc 
Ninh, QL3 - Cầu Thăng Long - BX Mỹ Đình

95 30 10 6:50
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty cổ phần Vận tải Long 
Phượng

3 0119.1616.A Thái Nguyên Hà Nội Phú Bình Yên Nghĩa

BX Yên Nghĩa - QL6 - Lê Trọng Tấn - đường 
gom Đại lộ Thăng Long - Đại lộ Thăng Long - 
Phạm Hùng - đường trên cao vành đai 3 - 
Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - Bắc 
Thăng Long Nội Bài - QL3 - .. - BX Phú Bình

100 90 60 7:30 13:00
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty Cổ phần Vận tải Long 
Phượng

7:10 13:30
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

8:30 14:45
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

5 1933.1619.A Thái Nguyên Hưng Yên Phú Bình
Trung tâm TP 
Thái Bình

Bắc Ninh, Cầu Đuống, QL5, Cầu Vĩnh Tuy, 
Pháp Vân, QL1, Phủ Lý, Nam Định 

175 120 30 7:00 13:30
Ngày 1 chuyến, 
tháng 30 chuyến

Công ty cổ phần vận tải Thái 
Nguyên

6 1937.1616.A Thái Nguyên Ninh Bình Phú Bình Thịnh Long Bến xe khách Thịnh Long - QL21 - đường Lê 220 60 45 13:10 5:30 Ngày 1 chuyến, Công ty TNHH ô tô Đại Duy

Đơn vị tham 
gia khai thác
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Công ty cổ phần vận tải Thái 
Nguyên

Phụ lục VI

BIỂU ĐỒ TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH, NỘI TỈNH ĐI, ĐẾN BẾN XE KHÁCH HUYỆN PHÚ BÌNH (Mã số bến 16)

4 1931.1601.A Thái Nguyên Hải Phòng Phú Bình Vĩnh Niệm-QL5-QL1 - QL37-Phú Bình <A> 175 60 30Vĩnh Niệm

Thời gian 
giãn cách 
tối thiểu 
(phút/ 

chuyến)

Giờ xuất bến

Lịch hoạt động 
trong tháng
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